
HƯỚNG DẪN LẬP
DỰ TRÙ THUỐC THUỘC 

DANH MỤC ĐẤU THẦU TẬP 
TRUNG QUỐC GIA VÀ 

ĐÀM PHÁN GIÁ

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM MUA SẮM

TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA



NỘI DUNG

I. Giới thiệu về phần mềm dự trù thuốc thuộc 
danh mục đấu thầu tập trung quốc gia và 
đàm phán giá

II. Hướng dẫn lập dự trù thuốc

III. Hướng dẫn tổng hợp, lập báo cáo và phê 
duyệt dự trù thuốc 

IV. Một số lưu ý khi lập dự trừ thuốc



I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TRÙ THUỐC THUỘC DM 
ĐTTT QUỐC GIA VÀ ĐÀM PHÁN GIÁ
1. Quy trình sử dụng phần mềm dự trù thuốc

STT Các bước Đơn vị dự trù - Cơ sở y tế Đơn vị tổng hợp - Sở Y tế

1 Tạo tài khoản cho CSYT  √

2 Xây dựng dự trù thuốc √

3 Nộp báo cáo để thẩm định  √

4 Duyệt báo cáo   √

5 In báo cáo dự trù của CSYT √

6
Nộp báo cáo của SYT; Các Bệnh 
viện/Viện trực thuộc BYT   √

7
In báo cáo dự trù của SYT; Các 
Bệnh viện/Viện trực thuộc BYT   √



I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰ TRÙ THUỐC THUỘC DM ĐTTT QUỐC GIA VÀ ĐÀM PHÁN GIÁ 
2. Thao tác cơ bản trên phần mềm:

Đơn vị dự trù/CSYT 

• Đăng nhập

• Vào Menu Dự trù

• Chọn gói thầu

• Chọn Lấy file mẫu

• Nhập chi tiết file

• Nạp dữ liệu từ XLSX

• Gửi báo cáo: 

+ Khóa dữ liệu

+ In báo cáo

+ Nộp báo cáo

 Đơn vị tổng hợp/SYT

• Đăng nhập

• Vào Menu Dự trù

• Tình trạng nộp báo cáo

• Duyệt Báo cáo

• Lập báo cáo

• Nộp báo cáo:

• + Khóa dữ liệu

+ In báo cáo

+ Nộp báo cáo



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 1: “Nhập dự trù” tại menu “Dự trù” 

:

Bước 2 Chọn gói thầu cần nhập dự trù tại mục “chọn gói thầu”



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC 
 Bước 3: “Lấy file mẫu”



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 4: Nhập số liệu dự trù



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 5: “Nạp dữ liệu từ XLSX”



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC 
 Bước 5: Giao diện sau khi lưu nạp dữ liệu từ file excel (tiếp)



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 6: Nộp báo cáo: màn hình xuất hiện như sau



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC 
 Bước 7: Khóa dữ liệu 

Sau khi khóa dữ liệu: xuất hiện số phiên bản, thời điểm khóa, giá trị dự trù 



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 7: Khóa dữ liệu (tiếp)



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 8: In báo cáo ( Biểu mấu số 1)



II. HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TRÙ THUỐC
 Bước 8: In báo cáo ( Biểu mấu số 2)



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TRÙ THUỐC 
 Bước 9: Nộp báo cáo 



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM DỰ TRÙ THUỐC  
Bước 10: Kiểm tra tình dạng duyệt của SYT sau khi nộp vào cáo



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC
Bước 1: Kiểm tra và xem tình trạng dữ liệu nộp của CSYT



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP,  LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC
Bước 1: Kiểm tra và xem tình trạng dữ liệu nộp của CSYT (tiếp)



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 2. Duyệt dự trù thuốc



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, BÁO CÁO 
VÀ PHÊ DUYỆT DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 2: Duyệt dự trù thuốc (tiếp)



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, BÁO CÁO 
VÀ PHÊ DUYỆT DỰ TRÙ THUỐC
Bước 3: Tạo báo cáo tổng hợp dự trù thuốc



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 4: Xem báo cáo tổng tại meuu: Dự trù\Tổng hợp kết quả\Tổng hợp



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 5: Nộp báo cáo



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC 
Bước 6: Khóa và gửi bản báo cáo tổng hợp dự trù thuốc về TTMS



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, BÁO CÁO 
VÀ PHÊ DUYỆT DỰ TRÙ THUỐC
Bước 7: In báo cáo theo biểu mẫu 



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, BÁO CÁO VÀ PHÊ 
DUYỆT DỰ TRÙ THUỐC
Bước 8: In báo cáo theo biểu mẫu (tiếp)



III. HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP, LẬP BÁO CÁO VÀ PHÊ DUYỆT 
DỰ TRÙ THUỐC
Bước 9: Kiểm tra tình dạng duyệt báo cáo sau khi nộp



IV. MỘT SỐ VẤN VỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP DỰ TRÙ THUỐC

1. Đăng nhập và mật khẩu

 CSYT sau khi đăng nhập tên và mật khẩu thì 
khai báo đầy đủ thông tin theo quy định. Người 
phụ trách phần mềm lưu ý lưu lại tên đăng 
nhập và mật khẩu để tiện sử dụng.

 Trường hợp nếu CSYT khi quên mật khẩu thì 
liên hệ với SYT hoặc Phòng NVĐT - TTMS để 
cấp lại. TTMS sẽ cấp lại mật khẩu mới sau khi 
xác minh thông tin CSYT cung cấp đúng theo 
thông tin CSYT trên phần mềm.



IV. MỘT SỐ VẤN VỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬPDỰ TRÙ THUỐC

2. Nộp báo cáo và điều chỉnh số liệu

 Có một số CSYT không in bản dự trù từ phần 
mềm mà làm bằng excel gửi về SYT, TTMS.

 CSYT đã gửi báo cáo về SYT thì sẽ không sửa, 
điều chỉnh lại số liệu. CSYT muốn điều chỉnh 
thì SYT vào mục từ chối để trả lại báo cáo cho 
CSYT. CSYT vào mục mở khóa để điều chỉnh 
lại hoặc xóa báo cáo để lập lại dự trù mới.

 Một số CSYT, SYT nộp báo cáo chậm so với 
thời gian quy định cho SYT, TTMS



IV. MỘT SỐ VẤN VỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP DỰ TRÙ THUỐC

2. Nộp báo cáo và điều chỉnh số liệu (tiếp)

 Sau khi SYT đã nộp báo cáo muốn điều chỉnh 
số liệu do số liệu dự trù chưa hợp lý, nhóm có  
số lượng thuốc của CSYT dự trù rất nhỏ,…
TTMS sẽ trả số liệu về SYT để điều chỉnh. 
SYT điều chỉnh trực tiếp trên phần mềm mà 
không cần yêu cầu CSYT điều chỉnh lại số 
liệu.(Mục: Dự trù\ Tổng hợp kết quả\ Tổng 
hợp).

 Phần mềm cho phép lập báo cáo nhiều lần, 
mỗi lần lập sẽ tổng hợp các số liệu của CSYT 
gửi về mà trước đó chưa được lập báo cáo 
tổng hợp.



IV. MỘT SỐ VẤN VỀ CẦN LƯU Ý KHI LẬP DỰ TRÙ THUỐC

3. Cung cấp thông tin

 Các thông tin CSYT cung cấp khi nhập vào phần mềm 
theo tên hoạt chất bao gồm: Thuốc BDG, N1,2,3,4,5; 
Tổng số lượng thuốc sử dụng 12 tháng, số lượng và giá 
trị thuốc theo các nhóm được thanh toán BHYT, số 
lượng được phân bổ (nếu có).

 CSYT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin theo 
mẫu biểu trên phần mềm để SYT, Trung tâm mua sắm 
địa phương và TTMS có đủ thông tin để thẩm định số 
liệu và phục vụ quản lý điều hành hiệu quả và nhanh 
chóng: 

 Khi có chủ trương của Bộ, Ngành, Địa phương về việc 
điều chỉnh đơn vị như: sáp nhập, đổi tên cơ sở y tế, Mã 
KCB,...thì CSYT gửi công văn thông báo về TTMS đề 
kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.



THỰC HÀNH VÀ THẢO LUẬN
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